PHỤ LỤC
Bảng dưới đây tóm tắt những nội dung chính của Dự thảo Nghị định về giám sát, kiểm tra và thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu. Ngoài những điểm tóm tắt này, VCCI kính mong Quý Doanh nghiệp và Hiệp hội có thể góp ý vào cả những quy định khác trong dự thảo.
Lưu ý: 
- Đề nghị xem bản toàn văn của Dự thảo để có được góp ý chính xác và đầy đủ nhất.
- Người góp ý có thể trình bày ý kiến ra một tờ giấy khác và gửi lại.
- VCCI hân hạnh nhận được ý kiến của Quý Doanh nghiệp và Hiệp hội dưới bất kỳ hình thức nào. 
	Vấn đề
	Nội dung
	Góp ý

	Đối tượng DN
	Đối tượng DNNN:

· Cty TNHH MTV là Cty mẹ hoặc Cty độc lập do NN nắm 100% vốn

· DN mà nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ

	

	Kế hoạch hằng năm
	- Kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra được lập vào quý IV hằng năm. 

- Kế hoạch này phải được gửi cho Bộ TC, TTCP và các bộ, ngành có liên quan để lấy ý kiến và phối hợp thực hiện.

	

	Trách nhiệm giám sát
	Bộ trưởng, chủ tịch UBND cấp tỉnh:

· Phân công đơn vị thực hiện nhiệm vụ giám sát

· Quy định về chế độ thông tin báo cáo đối với các DNNN

· Làm việc trực tiếp với DNNN ít nhất 1 lần / quý

· Đề xuất kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền

· Chịu trách nhiệm khi DNNN có sai phạm

Người được phân công nhiệm vụ giám sát:

· Xây dựng kế hoạch giám sát hàng năm

· Thực hiện nhiệm vụ giám sát

· Chịu trách nhiệm khi DNNN có sai phạm

Chủ tịch HĐTV, chủ tịch công ty, người đại diện theo ủy quyền:

· Tổ chức giám sát nội bộ và tại doanh nghiệp có góp vốn

· Báo cáo thông tin theo hướng dẫn

· Chịu trách nhiệm khi DNNN có sai phạm

	

	Nội dung giám sát
	Giám sát chấp hành pháp luật:

· Quản lý vốn, chế độ tài chính

· Tổ chức và hoạt động của DN

· Sử dụng lao động

· Quy định của pháp luật chuyên ngành

Giám sát tuân thủ quyết định của chủ sở hữu:
· Thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư, các nhiệm vụ công ích được giao, các dự án nhóm A, B

· Các quyết định liên quan đến lợi nhuận, quỹ, vốn, tài sản có giá trị

· Tổ chức lại, chuyển đổi, giải thể, phá sản

· Thành lập, giải thể đơn vị trực thuộc

· Quyết định về công chức, viên chức, người lao động

	

	Các hình thức giám sát
	Các hình thức giám sát gồm:

· Xem xét báo cáo của DN

· Yêu cầu cung cấp tài liệu, yêu cầu giải trình

· Phối hợp với các đơn vị khác, thuê tư vấn đánh giá độc lập

· Tình hình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra

· Báo cáo giám sát, kiểm toán

· Kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo

	

	Xử lý kế quả giám sát
	Báo cáo:

· Chủ sở hữu báo cáo Bộ TC, Bộ KHĐT, TTCP 6 tháng/ lần.

· Người đại diện báo cáo quý và năm cho Bộ TC hoặc Sở TC

Xử lý kết quả giám sát:
· Giải quyết vướng mắc, chấn chỉnh hoạt động của doanh nghiệp

· Kiến nghị xử lý hoặc trực tiếp xử lý kỷ luật

· Ra quyết định kiểm tra, thanh tra

· Kiến nghị xử lý hình sự

	

	Trách nhiệm kiểm tra
	Quyền ra quyết định kiểm tra: 

· Bộ trưởng, Chủ tịch UBND
· Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công ty 

Hình thức kiểm tra:
· Kiểm tra thường xuyên: theo kế hoạch

· Kiểm tra đột xuất: khi có dấu hiệu vi phạm
	

	Hoạt động kiểm tra
	· Kiểm tra thường xuyên phải phù hợp với kế hoạch.
· Kiểm tra đột xuất phải được thông báo trước ít nhất 1 ngày.
· Thời gian tối đa là 10 ngày, có thể kéo dài không quá 15 ngày.

· Kết luận kiểm tra phải được ban hành trong vòng 15 ngày.
· Báo cáo kết quả kiểm tra được gửi cho doanh nghiệp được kiểm tra

· Báo cáo kết quả kiểm tra phải được lưu trong hồ sơ quản lý DN
	

	Hoạt động thanh tra
	· Theo quy định của Luật Thanh tra

· Ngoài thanh tra đột xuất, DN phải bị thanh tra tối thiểu 2 lần 1 năm.

· Trách nhiệm thanh tra thuộc về: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra Tỉnh, Thanh tra Sở.


	

	Xử lý vi phạm
	Người quản lý doanh nghiệp sẽ bị:

· Khiển trách hoặc cảnh cáo: nếu vi phạm nghĩa vụ nộp báo cáo, cung cấp thông tin.
· Hạ bậc lương, buộc thôi việc: nếu vi phạm nghĩa vụ thực hiện các biện pháp quản lý, các khuyến nghị dẫn đến thất thoát vốn, tài sản.
Bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh sẽ bị:
· Khiển trách, cảnh báo: nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát, kiểm tra, thanh tra; vi phạm nghĩa vụ báo cáo; không thực hiện đầy đủ các chỉ đạo, kiến nghị và các biện pháp xử lý.
· Cách chức: nếu vi phạm dẫn đến thất thoát vốn.
	


